
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2024 

Số: 53/TB-DVKTB 

HƯỚNG DẪN  

ĐẶT CHỖ XUẤT VÉ VÀ CHECKIN TRÊN TÀU NỘI ĐỊA HÀN QUỐC 9B 

Căn cứ công văn số 825/TCTHK-KHPT ngày 15/8/2024, Vietnam Airlines triển khai hướng 

dẫn đặt chỗ xuất vé và check-in trên tàu nội địa Hàn Quốc 9B như sau: 

1. Phạm vi áp dụng 

– Khách mua vé của Vietnam Airlines (mã 738) xuất theo các biểu giá áp dụng của 

Vietnam Airlines có kết hợp chặng vận chuyển tàu hoả nội địa Hàn Quốc do Korail khai 

thác đi/đến Incheon Airport (ICN)  

– Trên hệ thống Amadeus, hiển thị là mã 9B dùng cho đặt chỗ, xuất vé và chỉ được phép 

đặt chỗ, xuất vé trên chặng tàu 9B có ký hiệu từ 1100 đến 1299. 

2. Nguyên tắc áp dụng 

– Khách có thể đi từ/đến Incheon Airport (ICN) đến/từ các điểm sau: 

o Dongdaegu (XDK); 

o Gwangju-Seonjoeng (XNJ); 

o Ulsan (XLF); 

o Pohang (XPB); 

o Busan (XMB); 

o Yeosu-Expo (XYT); 

o Mokpo (XKX); 

o Jinju (XJX)  

– Hành khách đi từ ICN sẽ di chuyển bằng AREX Express Train hoặc All-Stop Train từ 

AREX platform đến Seoul Train Station. Sau đó chuyển sang tàu Korail KTX để di 

chuyển tới điểm đến. 

– Ngược lại, hành khách đi đến ICN sử dụng tàu Korail để di chuyển từ điểm khởi hành 

đến Seoul Train Station. Sau đó chuyển sang AREX Express Train hoặc All-Stop Train 

để di chuyển từ AREX platform tới sân bay ICN. 

 

3. Quy định về đặt chỗ  

– Đặt chỗ khách lẻ: 

 Được phép đặt chỗ tối đa cho 09 hành khách trong cùng mã đặt chỗ  

 Hạng đặt chỗ chặng VN: theo điều kiện giá áp dụng. 

 Hạng đặt chỗ chặng tàu: Y (Economy).  

– Không áp dụng cho khách đoàn (group booking). 

4. Tính giá, xuất vé, thay đổi, hoàn vé: Tự động và tuân thủ theo điều kiện giá áp dụng.  

5. Hướng dẫn chi tiết: Phụ lục đính kèm 

Quý đại lý/Công ty vui lòng cập nhật và thông tin đến khách hàng./. 

Trân trọng cảm ơn.  

Vietnam Airlines – Chi nhánh Việt Nam
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN ĐẶT CHỖ, XUẤT VÉ VÀ CHECK-IN ONLINE 

TRÊN CHẶNG TÀU NỘI ĐỊA HÀN QUỐC – 9B 

1. Tra giá 

- Câu lệnh: FQD SGNXMB/AVN/D20AUG*/IR,L,X 

(Tra giá khứ hồi từ SGN đến XMB với ngày khởi hành 20AUG) 

- Hiển thị của hệ thống: 
> FQDSGNXMB/AVN/D20AUG*/IR,L,X 

ROE 1.00 NEAREST 1.00 USD 

20AUG24*20AUG24/VN SGNPUS/NSP;EH/TPM  2197/MPM  2636 

LN FARE BASIS    OW   USD  RT   B PEN  DATES/DAYS   AP MIN MAX R 

10 R1YVN                    411 R  +     -     -   + -  1+  -  R 

11 R1YVN2                   421 R  +     -     -   + -  1+  -  R 

12 R1YVN2                   421 R  +     -     -   + -  1+  -  R 

13 N1YVN                    437 N  +     -     -   + -  1+  -  R 

14 N1YVN                    458 N  +     -     -   + -  1+  -  R 

- Kiểm tra routing áp dụng trên dòng giá thứ 11: FQR11 
> FQR11 

ROE 1.00 NEAREST 1.00 USD 

20AUG24*20AUG24/VN SGNPUS/NSP;EH/TPM  2197/MPM  2636 

LN FARE BASIS    OW   USD  RT   B PEN  DATES/DAYS   AP MIN MAX R 

11 R1YVN2                   421 R  +     -     -   + -  1+  -  R 

ADDON          SPECIFIED  VN4196  ADDON          EFF16AUG24 

TRAVEL MUST BE VIA SEL 

  1 * SGN-VN-SEL-9B-PUS 

 

> FQR12 

ROE 1.00 NEAREST 1.00 USD 

20AUG24*20AUG24/VN SGNPUS/NSP;EH/TPM  2197/MPM  2636 

LN FARE BASIS    OW   USD  RT   B PEN  DATES/DAYS   AP MIN MAX R 

12 R1YVN2                   421 R  +     -     -   + -  1+  -  R 

ADDON          SPECIFIED  VN4197  ADDON          EFF16AUG24 

TRAVEL MUST BE VIA SEL 

  1 * SGN-VN-HAN-VN-SEL-9B-PUS 

- Kiểm tra điều kiện áp dụng trên dòng giá thứ 11: FQN11 

2. Đặt chỗ 

- Hiển thị lịch bay: 

o Câu lệnh: AN22AUG SGNXMB/AVN,9B 

o Hiển thị hệ thống: 

 
 

- Đặt chỗ: 

o Câu lệnh: SS1LY2 (đặt 1 chỗ với hạng L/VN, Y/9B cho cặp chặng bay thứ 2) 
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3. Tính giá và xuất vé: Tự động. 

o Câu lệnh: FXP/R,UP 

 
 

4. Check-in 

– Thực hiện trên website check-in.accessrail.com trong vòng 72h trước giờ khởi hành chặng 

tàu. Khách cần điền họ/tên và số vé điện tử hoặc mã đặt chỗ của VN. 

– Khách sẽ nhận được 1 mã vé (pick up number) cho mỗi chiều đi (direction). Với hành trình 

khứ hồi, khách sẽ nhận được 2 pick up number. 
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 Mẫu vé tàu Korail: 

 
 

 Khách sẽ nhận được thêm 1 vé AREX Express Train cho dịch vụ nối chuyến giữa ICN 

và Seoul Train Station. Vé AREX Express Train có thể dùng trên All-Stop Train. 
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– Sau khi check-in màn hình hiển thị hướng dẫn khách di chuyển giữa ICN và AREX Train 

Station. 
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